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TUẦN 19
Tiết  37, 38.                                          CÂU LỆNH LẶP

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.

      -Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.

    -Biết được cứ pháp và hoạt động của vòng lặp xác định For..do

     -Biết sử dụng vòng lặp For..do để viết một số chương trình.
2. Kĩ năng: 

-Hiểu hoạt động lặp với số lần biết trước

-Hiểu câu lệnh ghép

-Viết được chương trình có số lần lặp biết trước.
3. Thái độ:     
  - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II.Chuẩn bị:


· Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 3), giáo án.
· Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 3).
III.Phương pháp:


- Đặt vấn đề, đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi.


- Đàm thoại, thảo luận nhóm, gv hướng dẫn nhận xét và tổng kết.

IV.Tiến trình dạy học:
Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp
	Hoạt động của GV và Học sinh
	Nội dung
	Kĩ năng/năng lực cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (6’)

- Mục tiêu: Củng cố câu lệnh If.. then

- Phương pháp: Gợi mở vấn đáp tìm hướng giải quyết vấn đề.
- Phương tiện: SGK, KHDH, phần mềm, Máy tính
- Sản phẩm: HS nắm được các kiến thức đã học để vận dụng vào bài tập

- Các bước tiến hành:
	- Kỹ năng tìm hiểu thông tin

- Kỹ năng trình bày, trao đổi nhóm

	GV: Em hãy viết cú pháp của lệnh câu lệnh điều kiện dạng thiếu và đủ. Nêu chức năng của nó.

HS: if <Đk> then <câu lệnh>;

if <Đk> then <câu lệnh1> else <câu lệnh2>; 


	if <Đk> then <câu lệnh>;

if <Đk> then <câu lệnh1> else  <câu lệnh2>; 


	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu:  Biết cú pháp câu lệnh lặp
- Phương pháp: Gợi mở vấn đáp tìm hướng giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.

- Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức đàm thoại, nêu vấn đề, đặt câu hỏi,  nhận xét giữa các cá nhân, nhóm và chốt kiến thức.

- Phương tiện: SGK, KHDH, phần mềm, Máy tính, projecter 

- Sản phẩm:  sử dụng vòng lặp để thực hiện được một số bài toán,
- Các bước tiến hành.
	


	Đơn vị 1: Câu lệnh lặp - một lệnh thay cho nhiều lệnh:

GV:
Ví dụ 1: Giả sử cần vẽ 3 hình vuông có cạnh 1 đơn vị. Mỗi hình vuông là ảnh dịch chuyển của hình bên trái nó một khoảng cách 2 đơn vị.

? Việc vẽ hình có thể thực hiện theo thuật toán nào.

Hs: Việc vẽ hình có thể thực hiện theo thuật toán sau:

- Bước 1: vẽ hình vuông(vẽ liên tiếp 4 cạnh và trở về đỉnh ban đầu)

- Bước 2: Nếu số hình vuông đã được vẽ ít hơn 3 , di chuyển bút vẽ về bên phải 2 đơn vị và trở lại bước 1; ngược lại thì kết thúc thuật toán.
GV: yêu cầu HS đọc ví dụ 2

-gọi hs lên bảng viết thuật toán

Ví dụ 2: Thuật toán tính

S= 1+2+3+ … + 100

HS: 

Bước 1: S ← 0; i ← 0.

Bước 2: i← i + 1

Bước 3: nếu i ≤ 100, thì S ← S + i và quay lại bước 2; ngược lại kết thúc.

- Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh đó là “câu lệnh lặp”

Học sinh chú ý lắng nghe, ghi nhớ kiến thức
Đơn vị 2:  Câu lệnh For.. do
- Cú pháp: For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.

- Học sinh quan sát hoạt động của vòng lặp trên sơ đồ khối => nêu hoạt động của vòng lặp.

Hoạt động của vòng lặp:

- B1: biến đếm nhận giá trị đầu

- B2: Chương trình kiểm tra biểu thức điều kiện, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh.

- B3: Biến đếm tự động tăng lên 1 đơn vị và quay lại B2.

- B4: Nếu biểu thức điều kiện nhận giá trị sai thì thoát ra khỏi vòng lặp.

GV: đưa ra các ví dụ trong sgk.

GV và HọC SINH cùng phân tích diền giải thông qua vòng lặp for to do.
	2. Câu lệnh lặp - một lệnh thay cho nhiều lệnh:

Cách mô tả các hoạt động trong thuật toán như các ví dụ được gọi là cấu trúc lặp
- Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh đó là “câu lệnh lặp”

2. Câu lệnh For.. do
- Cú pháp:

 For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
-Trong đó:
+For, do, to: là các tâ khóa

+ Biến đếm: là biến có kiểu dữ liệu là số nguyên.

+Giá trị đầu, giá trị cuối: cũng thuộc giá trị nguyên.

-Chức năng:

Ban đầu biến đếm nhận giá trị đầu, rồi thực hiện câu lệnh sau do, sau đó biến đếm tự động tăng thêm một đơn vị, cho đến khi bằng giá trị cuối.

-Điều kiện để vòng lắp thực hiện:

Giá trị đầu<= giá trị cuối
	

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu:  Hiểu được lệnh for.. do
 - Phương pháp: Thực hành, hoạt động nhóm

- Phương tiện: SGK, KHDH, phần mềm, Máy tính
- Sản phẩm: HS hiểu được lặp với số lần xác định trước
- Các bước tiến hành:
	

	GV: chiếu nd lên bảng

Vd3. Chương trình sau sẽ in ra màn hình nội dung gì?
Progam lap;

Var i: integer;

begin

for i:=1 to 10 do

 writeln(‘day la lan lap thu’,i);

readln

end.
HS:  in ra 10 dòng nội dung:

day la lan lap thu 1

..
day la lan lap thu 10.

	in ra 10 dòng nội dung:

day la lan lap thu 1

..
day la lan lap thu 10.

..

	Thảo luận theo nhóm (bàn).

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
- Mục tiêu:  Hiểu được cách sử dụng  for.. do
 - Phương pháp: Thực hành, hoạt động nhóm

- Phương tiện: SGK, KHDH, phần mềm, Máy tính, projecter (Ti vi)

- Sản phẩm: HS hiểu được viết CT sử dụng for..do
- Các bước tiến hành: 

GV: Viết  chương trình, in  ra các số từ 1 đến 10, mỗi số trên 1 dòng.
HS:  Hoạt động theo nhóm trên máy

Progam lap;

Var i: integer;

begin

for i:=1 to 10 do

 writeln(i);
readln

end.
GV: nhận xét, ghi điểm.
	- Kỹ năng phân tích

- Kỹ năng  thuyết trình

- Kỹ năng quan sát, lắng nghe, tổng hợp



	HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG 
1) Mở rộng bài toán:

- Đọc phần  tìm hiểu mở rộng, để VCT để ghi (in ra màn hình)  các số từ 100 đến 1 theo thứ tự  giảm dần
2) Hướng dẫn học ở nhà:

- Học bài cũ theo vở và sách giáo khoa. 
- Xem lại nội dung còn lại ở sgk, tuần sau sẽ học tiếp phần còn lại.


